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DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM, LẮP ĐẶT 

(Kèm theo thư mời thẩm định giá số        /BVĐK-TCKT ngày 20/12/2021  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) 

Số 

TT 

Tên thiết bị Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I PHẦN THIẾT BỊ    

1  Tank chứa oxy lỏng 5m³ 

- Model (mã hàng hóa): 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

+ Bình chứa dạng đứng  

+ Tích hợp giàn hóa hơi và van điều áp 

+ Áp suất làm việc tối đa: 16Bar. 

+ Dải nhiệt độ làm việc: -196ºС/50 ºС 

+ Tổng dung tích: 4.99m³ 

+ Dung tích làm việc hiệu quả: 95% 

+ Vật liệu chế tạo: S30408 GB/T14976 

+ Lưu lượng dàn hóa hơi: 300Nm³/h 

+ Công suất van điều áp: 300Nm³/h 

HT  01 

2 Ổ cắm oxy gắn tường  

- Model (mã hàng hóa): 

- Chuẩn DIN 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

+ Đường kính ống đồng: 10mm 

+ Mã màu tiêu chuẩn sản xuất: BS 5682/EN ISO 

9170-1 

Ổ 49 

3 Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm 

- Model (mã hàng hóa): 

- Chuẩn DIN 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

+ Lưu lượng: Có thể điều chỉnh từ 0 đến ≥ 15 lít/ phút. 

+ Bình làm ẩm có dung tích ≥ 140ml vật liệu  

polycarbonate có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 1210C 

Bộ 49 

 4 Hộp van kèm báo động khu vực  

- Model (mã hàng hóa): 

- Chủng loại: 1 loại khí (O2) 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ 1 

II VẬT TƯ LẮP ĐẶT    

1 Ống đồng đường kính 12.7x0.71 mm 

Xuất xứ: Việt nam 

m 170 
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Số 

TT 

Tên thiết bị Đơn 

vị 

Số 

lượng 

2 Ống đồng đường kính 15.88x0.71mm 

Xuất xứ: Việt nam 

m 17 

3 Ống đồng đường kính 22.22x0.8mm 

Xuất xứ: Việt nam 

m 62 

4 Ống đồng đường kính 28.58x1mm 

Xuất xứ: Việt nam 

m 50 

5 Ống đồng đường kính 34.93x1mm 

Xuất xứ: Việt nam 

m 18 

6 Cút góc đồng 12mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 126 

7 Cút góc đồng 15mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 4 

8 Cút góc đồng 22mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 12 

9 Cút góc đồng 28mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 10 

10 Cút góc đồng 35mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 6 

11 Chữ T (chạc 3) đồng 12mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 22 

12 Chữ T (chạc 3) đồng 15mm  

Xuất xứ: Việt nam 

cái 4 

13 Chữ T (chạc 3) đồng 22mm  

Xuất xứ: Việt nam 

cái 12 

14 Chữ T (chạc 3) đồng 28mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 35 

15 Cút thu 15-12mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 20 

16 Cút thu 22-15mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 25 

17 Cút thu 28-22mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 15 

18 Cút thu 35-28mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 1 

19 Măng xông đồng 12mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 63 

20 Măng xông đồng 15mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 25 

21 Măng xông đồng 22mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 29 

22 Măng xông đồng 28mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 25 
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TT 
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vị 

Số 
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23 Măng xông đồng 35mm 

Xuất xứ: Việt nam 

cái 14 

24 Van khóa đồng D15mm 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

cái 24 

25 Van khóa đồng D22mm 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

cái 3 

26 Van khóa đồng D28mm 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

cái 1 

27 Van khóa đồng D35mm 

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

cái 2 

28 Hộp gen bảo vệ ống 60x22 

Xuất xứ: Việt nam 

m 134 

29 Gía đỡ ống  

- Vật liệu: 

- Kích thước: 

- Xuất xứ: Việt nam 

cái 120 

30 Que hàn đồng 

Xuất xứ: Mỹ 

Kg 10 

31 Gas hàn ống 

- Bình 12 kg 

- Xuất xứ: Việt nam 

bình 2 

32 Oxy hàn ống 

- Bình 40 lit – 150 at 

- Xuất xứ: Việt nam 

bình 5 

33 Vật tư phụ khác (vít, nở, đai…) 

Xuất xứ: Việt nam 

lô 1 

III NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ 

KHÁC 

  

1 Nhân công lắp đặt hệ thống gói 1 

2 Thử áp và làm sạch đường ống bằng khí Nitơ gói 1 

3 Chi phí kiểm định an toàn hệ thống gói 1 

Yêu cầu: hàng hóa mới 100%./. 

 


		2021-12-20T15:29:55+0700


		2021-12-20T15:29:55+0700




